
Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

1
QUẦY THUỐC 

THỊNH PHÁT 3

Thôn 5, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đắk Lắk

0360/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ THÚY 

NGÂN

Dược sĩ 

trung 

học

2090/CCHN-

D-SYT-PY
30/8/2023 0335820878 Cấp mới

2
QUẦY THUỐC TÚ 

UYÊN 

Thôn Phú Hội, xã 

Tuy An Đông, tỉnh 

Đắk Lắk

0361/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ DIỆU 

ĐIỀM

Dược sĩ 

cao 

đẳng

923/CCHN-D-

SYT-PY
31/7/2017 0984552737 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

MAI NHI

Thôn Vũng Rô, xã 

Hòa Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk

0362/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ MAI 

NHI

Dược sĩ 

cao 

đẳng

26045/CCHN-

D-SYT-PY
09/3/2026 0794681322 Cấp mới

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

Phụ lục II

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)

(Kèm theo Quyết định số     1893    /QĐ-SYT ngày  03      tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên/loại hình cơ sở
Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
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4
NHÀ THUỐC NAM 

PHONG

Khu phố Phú Hiệp 

3, phường Hòa 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

0319/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

LÊ VĂN 

ĐỒNG

Dược sĩ 

đại học

0533-

17/CCHN-D-

SYT-NA

16/3/2018 0986651738 Cấp mới

5

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG 

PHARMA PHÚ 

YÊN -  NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG PHÚ YÊN 

34877

Thôn Phú Diễn 

Ngoài (TBĐ số: 35-

B; thửa 641), xã 

Hòa Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0320/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

PHAN 

HOÀNG 

HUY

Dược sĩ 

đại học

1355/CCHN-

D-SYT-GL
12/9/2023 0787576479 Cấp mới

6
NHÀ THUỐC TÂY 

TRƯỜNG GIANG

Thôn Thạch Khê, 

xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đắk Lắk

0321/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

ĐẶNG 

TRƯỜNG 

GIANG

Dược sĩ 

đại học

11859/CCHN-

D-SYT-HCM
27/2/2023 0888935352 ĐGĐK

7
NHÀ THUỐC PHÚ 

THƯỜNG

Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, khu phố 

Phước Hậu 2, 

phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk

0322/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGUYỄN 

CÔNG 

PHÚ

Dược sĩ 

đại học

1643/CCHN-

D-SYT-PY
20/4/2021 0972989647 ĐGĐK

2



8
NHÀ THUỐC THU 

THỦY

Thôn Qui Hậu, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0323/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGÔ 

NGỌC KIM 

LAN THU

Dược sĩ 

đại học

2070/CCHN-

D-SYT-PY
12/6/2023 0329829748 ĐGĐK

9
NHÀ THUỐC MỸ 

THỂ

14 Lạc Long Quân, 

khu phố Phú Thạnh 

1, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk

0324/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGÔ VĂN 

CƯỜNG

Dược sĩ 

đại học

883/PY-

CCHND
30/6/2017 0395305140 ĐGĐK

10
NHÀ THUỐC AN 

SINH

Tổ dân phố Phước 

Lý, phường Sông 

Cầu, tỉnh Đắk Lắk

0325/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

TẠ NHẬT 

MINH

Dược sĩ 

đại học

890/PY-

CCHND
30/6/2017 0909971717 ĐGĐK

11
NHÀ THUỐC CAO 

PHÚC HÀO

Khu phố Phú Ân 

(TĐ số 380; TBĐ 

số 302C), phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk

0326/26/

GPP-NT
03/9/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

TRẦN 

NGỌC 

THẢO NHI

Dược sĩ 

đại học

2241/CCHN-

D-SYT-PY
10/3/2025 0397701424 Cấp mới
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12
QUẦY THUỐC 

HOÀNG NGỌC 

Thôn Tân Hội, xã 

Tây Sơn, tỉnh Đắk 

Lắk

0363/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

PHẠM THỊ 

BÍCH 

NGỌC

Dược sĩ 

trung 

học

1205/CCHN-

D-SYT-PY
01/10/2018 0787576479 ĐGĐK

13
QUẦY THUỐC 

THIÊN TRÀ

Thôn Bắc Lý, xã 

Sơn Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk

0364/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ TRÀ

Dược sĩ 

trung 

học

1476/CCHN-

D-SYT-PY
29/4/2020 ĐGĐK

14
QUẦY THUỐC 

THU ĐIỆP

Thôn 3, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đắk Lắk

0365/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

THU ĐIỆP

Dược sĩ 

trung 

học

1187/CCHN-

D-SYT-PY
29/8/2018 0326274864 ĐGĐK

15
QUẦY THUỐC 

PHƯỚC LỘC

Thôn Mỹ Thành, 

xã Phú Hòa 1, tỉnh 

Đắk Lắk

0366/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ THU 

HỒI

Dược sĩ 

trung 

học

583/PY-

CCHND
11/4/2016 0982142717 ĐGĐK

4



16
QUẦY THUỐC 

MINH TÂM

Thôn Phú Khê 1, 

xã Hòa Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk

0367/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LỮ THỊ 

HOÀI 

SIÊM

Dược sĩ 

trung 

học

1298/CCHN-

D-SYT-PY
16/4/2019 ĐGĐK

17
QUẦY THUỐC MỸ 

TRINH

Thôn Ngân Sơn, xã 

Tuy An Bắc, tỉnh 

Đắk Lắk

0368/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

PHẠM THỊ 

MỸ TRINH

Dược sĩ 

trung 

học

157/PY-

CCHND
02/4/2014 0349762097 ĐGĐK

18
QUẦY THUỐC 

NHƯ Ý

Thôn Lương 

Phước, xã Sơn 

Thành, tỉnh Đắk 

Lắk

0369/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

NHƯ Ý

Dược sĩ 

cao 

đẳng

1209/CCHN-

D-SYT-PY
30/10/2018 0944971400 ĐGĐK

19
QUẦY THUỐC 

HOÀI TRÂM

Thôn Tiên Châu, 

xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk

0370/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

HOÀI 

TRÂM

Dược sĩ 

trung 

học

1475/CCHN-

D-SYT-PY
29/04/2020 0353812973 ĐGĐK

5



20
QUẦY THUỐC 

TIẾN PHÁT

Thôn Phú Hội, xã 

Xuân Phước, tỉnh 

Đắk Lắk

0359/26/

GPP-QT
03/9/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐÀO THỊ 

BẢO 

NHẬT

Dược sĩ 

trung 

học

212/PY-

CCHND
19/6/2014 0373705686 ĐGĐK

TỔNG CỘNG: 20 KHOẢN
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